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Dữ liệu chi tiết 

BĐS bán: Mức độ quan tâm và lượng tin đăng tháng 10 
hồi phục tăng trưởng tích cực ở tất cả các phân khúc

BĐS bán
Chung 

cư
Nhà 
riêng

Nhà
mặt phố

Biệt thự Đất nền
Đất

dự án

MĐQT ▲7% ▲11% ▲10% ▲5% ▲10% ▲14%

Lượng 
tin đăng

▲19% ▲20% ▲16% ▲13% ▲17% ▲19%

Mức độ quan tâm
toàn trang,
đơn vị: index

Lượng tin đăng
toàn trang,
đơn vị: index

▲13%▲22%

Dữ liệu 10T/2024 so với 10T/2023 (YoY)

Mức độ quan tâm
toàn trang,
đơn vị: index

Lượng tin đăng
toàn trang,
đơn vị: index

▲9%

Dữ liệu T10/2024 so với T9/2024 (MoM)

▲18%

BĐS bán
Chung 

cư
Nhà 
riêng

Nhà
mặt phố

Biệt thự Đất nền
Đất

dự án

MĐQT ▲18% ▲25% ▲11% ▲12% ▲29% ▲19%

Lượng 
tin đăng

▲1% ▲20% ▲20% ▲15% ▲13% ▲5%

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Chung cư Nhà riêng Đất

Nhà mặt phố Biệt thự Đất dự án
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Dữ liệu chi tiết 

BĐS bán: Lượng tin đăng và mức độ quan tâm nhà riêng 
bán tăng trưởng nổi bật trong tháng 10

So với 
tháng trước

Mức độ quan tâm BĐS bán
Index (Dữ liệu năm 2024)

+10%

+14%

+5%

+11%

+7%

+10%

+17%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Chung cư Nhà riêng Đất

Nhà mặt phố Biệt thự Đất dự án

+19%

Lượng tin đăng BĐS bán
Index (Dữ liệu năm 2024)

+19%

+13%

+20%

+16%

So với 
tháng trước

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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Dữ liệu chi tiết 

BĐS thuê: Mức độ quan tâm 10T đầu năm tăng mạnh so 
với năm trước, lượng tin đăng tăng 14% ở tháng 10

BĐS 
thuê

Chung 
cư

Nhà trọ
Nhà
riêng

Nhà
mặt phố

Kho 
xưởng

Văn 
phòng

MĐQT ▼8% ▼19% ▼18% ▼3% ▲3% ▲5%

Lượng 
tin đăng

▲14% ▲16% ▲14% ▲13% ▲8% ▲9%

Mức độ quan tâm
toàn trang,
đơn vị: index

Lượng tin đăng
toàn trang,
đơn vị: index

▼6%▲24%

Dữ liệu 10T/2024 so với 10T/2023 (YoY)

Mức độ quan tâm
toàn trang,
đơn vị: index

Lượng tin đăng
toàn trang,
đơn vị: index

▼11%

Dữ liệu T10/2024 so với T9/2024 (MoM)

▲14%

BĐS 
thuê

Chung 
cư

Nhà trọ
Nhà
riêng

Nhà
mặt phố

Kho 
xưởng

Văn 
phòng

MĐQT ▲17% ▲38% ▼2% ▲30% ▲101% ▲18%

Lượng 
tin đăng

▼7% ▲110% ▼26% ▼17% ▼12% ▼21%

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Chung cư Nhà trọ Nhà riêng

Nhà mặt phố Kho/Xưởng Văn phòng
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Dữ liệu chi tiết 

BĐS thuê: Lượng tin đăng cho thuê tăng mạnh ở tháng 10 
trong khi mức độ quan tâm giảm sau tháng nhập học

So với 
tháng trước

Mức độ quan tâm BĐS thuê
Index (Dữ liệu năm 2024)

+5%

-19%

-18%

-8%

-3%

+3%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Chung cư Nhà trọ Nhà riêng

Nhà mặt phố Kho/Xưởng Văn phòng

+14%

+8%

+14%

Lượng tin đăng BĐS thuê
Index (Dữ liệu năm 2024)

+9%

+16%

+13%

So với 
tháng trước

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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Dữ liệu chi tiết 

Thị trường Hà Nội: Lượng quan tâm tăng mạnh ở BĐS 
bán, lượng tin đăng tăng cả bán và thuê

Mức độ quan tâm
Index (Dữ liệu năm 2024)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

BĐS Bán BĐS Thuê

So với 
tháng trước

+11% 

-7% 

Lượng tin đăng
Index (Dữ liệu năm 2024)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

BĐS Bán BĐS Thuê

So với 
tháng trước

+23% 

+18% 

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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Dữ liệu chi tiết 

Thị trường Hà Nội: Nhà riêng bán tăng trưởng mạnh 
nhất cả về tin đăng và lượng quan tâm

Mức độ quan tâm BĐS Hà Nội, đơn vị: index Lượng tin đăng BĐS Hà Nội, đơn vị: index

▲8% (so với T9/2024) (so với T9/2024)

BĐS bán Chung cư Nhà riêng Nhà mặt phố Biệt thự Đất nền Đất dự án

MĐQT ▲9% ▲15% ▲13% ▲2% ▲14% ▲12%

Lượng tin đăng ▲25% ▲26% ▲18% ▲15% ▲23% ▲39%

BĐS thuê Chung cư Nhà riêng Nhà mặt phố Nhà trọ Cửa hàng Văn phòng

MĐQT ▼7% ▼9% ▲9% ▼24% ▲5% ▲5%

Lượng tin đăng ▲26% ▲17% ▲14% ▲10% ▲26% ▲4%

(Dữ liệu T10/2024 so với T9/2024)

(Dữ liệu T10/2024 so với T9/2024)

▲22%

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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Dữ liệu chi tiết 

Thị trường chung cư bán Hà Nội: Khan hiếm nguồn 
cung chung cư dưới 50tr/m2 

Mức độ quan tâm chung cư theo phân khúc, đơn vị: index

Lượng tin đăng chung cư theo phân khúc, đơn vị: index

Mặt bằng giá rao bán trung bình chung cư Hà Nội, 
đơn vị: triệu đồng/m2

24.6 27.2 28.6

41.2
45.9 46.9

68.0

75.2 74.6

Q1/24 Q2/24 Q3/24

+5%

+2%

-1%

(<30 triệu đồng/m2)

(>50 triệu đồng/m2)

(30 - 50 triệu đồng/m2)

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn

15%

15%

85%

85%

T9/24

T10/24

Bình Dân Trung Cấp Cao Cấp

13%

13%

87%

87%

T9/24

T10/24

Bình Dân Trung Cấp Cao Cấp
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Dữ liệu chi tiết 

Thị trường TP.HCM: Sau mùa tựu trường mức độ quan 
tâm và lượng tin đăng BĐS cho thuê giảm nhiệt

Mức độ quan tâm
Index (Dữ liệu năm 2024)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

BĐS Bán BĐS Thuê

So với 
tháng trước

+8% 

-12% 

Lượng tin đăng
Index (Dữ liệu năm 2024)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

BĐS Bán BĐS Thuê

So với 
tháng trước

+16% 

+13% 

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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Dữ liệu chi tiết 

Thị trường TP.HCM: Mức độ quan tâm tăng mạnh ở các 
phân khúc bán, Lượng tin đăng tăng cả bán và thuê

Mức độ quan tâm BĐS TP.HCM, đơn vị: index Lượng tin đăng BĐS TP.HCM, đơn vị: index

▲0% ▲15%(so với T9/2024) (so với T9/2024)

BĐS bán Chung cư Nhà riêng Nhà mặt phố Biệt thự Đất nền Đất dự án

MĐQT ▲4% ▲11% ▲10% ▲7% ▲6% ▲16%

Lượng tin đăng ▲13% ▲15% ▲17% ▲11% ▲19% ▲22%

BĐS thuê Chung cư Nhà riêng Nhà mặt phố Nhà trọ Cửa hàng Văn phòng

MĐQT ▼9% ▼23% ▼7% ▼15% ▼14% ▲4%

Lượng tin đăng ▲11% ▲12% ▲11% ▲17% ▲11% ▲19%

(Dữ liệu T10/2024 so với T9/2024)

(Dữ liệu T10/2024 so với T9/2024)

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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Dữ liệu chi tiết 

Thị trường chung cư bán TP.HCM: Chung cư trung cấp 
vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người mua

Mặt bằng giá rao bán trung bình chung cư TP.HCM, 
đơn vị: triệu đồng/m2

Mức độ quan tâm chung cư theo phân khúc, đơn vị: index

Lượng tin đăng chung cư theo phân khúc, đơn vị: index

30.7 31.1 31.2

45.4 46.6 48.5

88.2 91.6 95.4

Q1/24 Q2/24 Q3/24

0%

+4%

+4%

(<35 triệu đồng/m2)

(>55 triệu đồng/m2)

(35 - 55 triệu đồng/m2)

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn

7%

7%

35%

34%

58%

59%

T9/24

T10/24

Bình Dân Trung Cấp Cao Cấp

13%

12%

43%

43%

44%

45%

T9/24

T10/24

Bình Dân Trung Cấp Cao Cấp



Copyright © PropertyGuru Group
Asia’s Leading Online Property Group. All Rights Reserved. 012

Dữ liệu chi tiết 

Thị trường tỉnh: Mức độ quan tâm và lượng tin đăng tăng 
trở lại ở 1 số tỉnh thành

BRVT Bắc Ninh Bình Dương Bình Thuận Đà Nẵng Đồng Nai Hải Phòng Hưng Yên Khánh Hòa Lâm Đồng Long An Quảng Ninh

T9/24 T10/24

Biến động lượng tin đăng tại các thị trường chính, đơn vị: index

▲35%

▲10%

▲24%

▲4% ▲15%

▲10%
▲16%

▲6%
▲8%▲27%

▲0%

BRVT Bắc Ninh Bình Dương Bình Thuận Đà Nẵng Đồng Nai Hải Phòng Hưng Yên Khánh Hòa Lâm Đồng Long An Quảng Ninh

T9/24 T10/24

Biến động mức độ quan tâm tại các thị trường chính, đơn vị: index

▲27%

▲4%

▲20%

▲1%

▲2%

▲1%

▼2%
▲12% ▲2%

▼9% ▲4%
▲16%

▲26%

Nguồn: Dữ liệu Batdongsan.com.vn
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